	THPT Buôn Ma Thuột

Năm học 2021 - 2022

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	
	Thực hiện từ ngày 10 tháng 01 năm 2022


	THPT Buôn Ma Thuột

Năm học 2021 - 2022

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	
	Thực hiện từ ngày 10 tháng 01 năm 2022



	THỨ
	TIẾT
	An_GDQP
	Quý
	Truyền
	Tuyết
	Tuấn_TD

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	GDQP - 10B4
	
	
	
	TD - 11B5
	
	
	
	TD - 10B2
	

	
	2
	GDQP - 10B2
	
	
	TD - 12A4
	TD - 11B4
	
	
	GDQP - 12B5
	TD - 10B4
	

	
	3
	GDQP - 10B7
	
	
	TD - 12B9
	TD - 11A4
	
	
	GDQP - 12B1
	TD - 10B8
	

	
	4
	
	
	
	
	TD - 11B7
	
	
	GDQP - 12B9
	TD - 10B7
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	GDQP - 11A2
	
	
	TD - 12A2
	
	
	
	GDQP - 12A3
	TD - 10B7
	

	
	2
	GDQP - 10A1
	
	
	TD - 12A3
	TD - 11B3
	
	
	GDQP - 12B7
	TD - 10B5
	

	
	3
	GDQP - 10B5
	
	
	TD - 12B9
	TD - 11B6
	
	
	GDQP - 12B6
	TD - 10B4
	

	
	4
	GDQP - 11A3
	
	
	
	
	
	
	
	TD - 10B6
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	
	
	
	TD - 11B2
	
	
	GDQP - 12A4
	TD - 10B9
	

	
	2
	GDQP - 10B9
	
	
	TD - 12A4
	
	
	
	GDQP - 12B2
	TD - 10B5
	

	
	3
	GDQP - 11A1
	
	
	TD - 12B10
	TD - 11B1
	
	
	GDQP - 12B3
	TD - 10B3
	

	
	4
	
	
	
	
	TD - 11B5
	
	
	GDQP - 12B8
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	GDQP - 10A4
	
	
	
	TD - 11B6
	
	
	GDQP - 12A1
	TD - 10B6
	

	
	2
	GDQP - 10B6
	
	
	TD - 12A1
	TD - 11B4
	
	
	GDQP - 12A2
	TD - 10B1
	

	
	3
	GDQP - 10A2
	
	
	TD - 12A2
	
	
	
	
	TD - 10B9
	

	
	4
	
	
	
	
	TD - 11B7
	
	
	
	TD - 10B2
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	GDQP - 10B8
	
	
	TD - 12B10
	TD - 11B1
	
	GDQP - 11B2
	
	TD - 10B3
	

	
	2
	GDQP - 10A3
	
	
	TD - 12A1
	TD - 11B2
	
	GDQP - 11B1
	GDQP - 12B10
	TD - 10B8
	

	
	3
	GDQP - 10B3
	
	
	TD - 12A3
	TD - 11B3
	
	GDQP - 11A4
	GDQP - 12B4
	TD - 10B1
	

	
	4
	GDQP - 10B1
	
	
	
	TD - 11A4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	Đại
	Thạch
	Thuận
	
	

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	
	TD - 12B5
	GDQP - 11B7
	
	TD - 11B9
	
	
	
	
	

	
	2
	
	TD - 12B6
	GDQP - 11B9
	
	TD - 10A1
	
	
	
	
	

	
	3
	
	TD - 12B2
	GDQP - 11B8
	
	TD - 10A4
	
	
	
	
	

	
	4
	
	TD - 12B1
	
	
	TD - 11B8
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	TD - 12B7
	GDQP - 11B10
	
	TD - 10A2
	
	
	
	
	

	
	2
	
	TD - 12B4
	TD - 11A2
	
	TD - 11B10
	
	
	
	
	

	
	3
	
	TD - 12B1
	TD - 11A3
	
	TD - 10A1
	
	
	
	
	

	
	4
	
	TD - 12B6
	GDQP - 11B6
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	TD - 12B2
	GDQP - 11B12
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	TD - 12B3
	TD - 11A1
	
	TD - 11B12
	
	
	
	
	

	
	3
	
	TD - 12B8
	GDQP - 11B5
	
	TD - 11B11
	
	
	
	
	

	
	4
	
	TD - 12B7
	GDQP - 11B11
	
	TD - 10A3
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	
	
	GDQP - 11B4
	
	TD - 11B10
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	TD - 11A1
	
	TD - 10A4
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	TD - 11A2
	
	TD - 11B12
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	TD - 11A3
	
	TD - 10A2
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	
	TD - 12B8
	
	
	TD - 11B11
	
	
	
	
	

	
	2
	
	TD - 12B5
	
	
	TD - 11B9
	
	
	
	
	

	
	3
	
	TD - 12B3
	
	
	TD - 10A3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	TD - 12B4
	GDQP - 11B3
	
	TD - 11B8
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



